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DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN 
ĐẾN DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số 2427/CV-BCĐ ngày 30/6/2021 
của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) 

TT Tỉnh/ TP 

 Huyện 
(hoặc thành 
phố quận, 

thị xã) 

Xã (hoặc phường, thị trấn) Ghi chú 

I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG 
1 Bắc Giang Toàn tỉnh  

2 Bắc Ninh Toàn tỉnh  
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TP. Hồ Cht 
Minh 

Quận 10 Big C Miền Đông, đường Tô Hiến Thành, phường 15 
Cập nhật  

(20/6/2021) 

Quận 1 

Tòa nhà Abacus, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao 

Cập nhật  
(18/6/2021) 

Chung cư 65 Đỗ Quang Đẩu 
Cập nhật  

(18/6/2021) 

Hẻm 116 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh 
Cập nhật 

(21/6/2021) 
Ký túc xá 135 B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông 
Lãnh 

Cập nhật 
(25/6/2021) 

Quận Bình 
Thạnh 

Đường số 2, cư xá Chu Văn An, phường 26 
Cập nhật 

(18/6/2021) 

Hẻm 92/45/15 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21 
Cập nhật 

(26/6/2021) 
Quận Phú 
Nhuận 

Hẻm 19 Hồ Văn Huê, phường 9 
Cập nhật  

(16/6/2021) 

Quận 8 Khu phố 2, phường 16 
Cập nhật 

(21/6/2021) 

Huyện Hóc 
Môn 

Khu phố 4, Thị Trấn Hóc Môn 
Cập nhật  

(16/6/2021) 
Ba ấp (Tân Thới 2, Tân Thới 3 và Thới Tây 1), xã Tân 
Hiệp 

Cập nhật  
(20/6/2021) 

Ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm 
Cập nhật  

(25/6/2021) 

05 Khu phố (1, 2, 5, 6, 7) thị trấn Hóc Môn 
Cập nhật 

(25/6/2021) 

 Chợ đầu mối Hóc Môn  Cập nhật 
(27/6/2021) 

Huyện Bình 
Chánh 

Khu vực đường vào chùa Pháp Thành, ấp 3, xã Bình 
Chánh 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

 
Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đức, khu công nghiệp 
Vạn Lộc 

Cập nhật   
(17/6/2021) 

 
TP. Thủ 
Đức 

Hẻm 182 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh 
Cập nhật  

(16/6/2021) 

Hẻm 14 đường 42, phường Hiệp Bình Chánh 
Cập nhật  

(16/6/2021) 
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Hẻm 53/27, đường 12, khu phố 2, phường Hiệp Bình 
Chánh 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

Quận Bình 
Tân 

Chung cư Ehome3- Tây Sài Gòn, đường Hồ Ngọc Lãm, 
phường An Lạc 

Cập nhật 
(07/6/2021) 

 
Hẻm 258 Hồ Học Lãm, Tổ 59, phường An Lạc 

Cập nhật  
(15/6/2021)  

 
Chợ Khu phố 2, Hồ Học Lãm, phường An Lạc 

Cập nhật  
(15/6/2021) 

 Đường số 1, .hu dân cư Nam Hùng Vương, phường An 
Lạc 

Cập nhật  
(15/6/2021) 

Công ty Cổ phần thực phẩm Trung Sơn, Lô 2, Đường 
Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

Công ty TNHH Tỷ Hùng, 162A Hồ Ngọc Lãm, phường 
An Lạc 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

Khu dân cư Nam Long, phường An Lạc 
Cập nhật  

(18/6/2021) 

Ba khu phố (2, 3,4), phường An Lạc 
Cập nhật  

(19/6/2021) 
Đường Hồ Ngọc Lãm đoạn từ .inh Dương Vương đến 
Võ Văn .iệt 

Cập nhật  
(19/6/2021) 

Huyện Củ 
Chi 

Đường Nguyễn .im Cương, ấp 8 
Cập nhật  

(16/6/2021) 

Quận 5 

Tiệm bánh ABC Bakery, đường Nguyễn Trãi, phường 
10 

Cập nhật 
(27/6/2021) 

Cӱa hàng SatraFood, số 20-22 đường Châu Văn Liêm, 
phường 10 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Tiệm phụ kiện điện thoại Kasadacoye, 541/11A Nguyễn 
Tri Phương, phường 10 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

  Công ty 16- 18 Vạn Tượng, phường 13 
Cập nhật  

(19/6/2021)   
 

 

Gò Vấp Hẻm 24 Lê Thị Hồng 
Cập nhật 

(16/6/2021) 

Quận 4 Bệnh viện Quận 4, 65 Bến Vân Đồn, phường 12 
Cập nhật  

(19/6/2021) 

Quận Tân 
Bình 

Công ty CP thiết bị nhà bếp Vina, khu công nghiệp Tân 
Bình 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

Từ hẻm 123 đến hẻm 133 đường Nghĩa Phát, phường 6 
Cập nhật  

(18/6/2021) 

Hẻm 62 Trương Công Định, phường 14 
Cập nhật  

(22/6/2021) 

Quận 12 
Hẻm 221/20/9 đường Thạnh Xuân, phường Thạnh Xuân 

Cập nhật  
(18/6/2021) 

 
 Chợ Cây Sộp, phường Tân Hưng Thuận 

Cập nhật 
(20/6/2021) 

 
 

Huyện Nhà 
Bè 

Chung cư Sunrise  Riverside, đường Nguyễn Hữu Thọ, 
xã Phước Kiển 

Cập nhật 
(19/6/2021) 
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Quận Tân 
Phú 

Nhà trọ hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa 
Cập nhật 

(21/6/2021) 

Chợ Sơn .ỳ, phường Sơn .ỳ 
Cập nhật 

(23/6/2021) 

Đoạn đường Bờ bao Tân Thắng, phường Sơn .ỳ 
Cập nhật 

(23/6/2021) 

Hẻm 18 Đỗ Nhuận, phường Sơn .ỳ 
Cập nhật 

(23/6/2021) 
 

 Quận 11 Tòa nhà Flemington, số 184 Lê Đại Hành, phường 15 
Cập nhật 

(27/6/2021) 

4 Hà Nội 
Đông Anh Thôn Gia Lương, xã Việt Hùng 

Cập nhật 
(27/6/2021) 

Long Biên 
Chung cư Sunrise Building 3A, khu đô thị mới Sài 
Đồng, phường Phúc Đồng 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

5 Đà Nẵng 

Quận Thanh 
.hê 

Khu tam giác ở đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - 
Lý Thái Tổ thuộc 2 phường Thạc Gián và Tân Chtnh 

Cập nhật 
(19/6/2021) 

 Phường Thạc Gián: (.iệt 110, kiệt 90 và kiệt 40) 
đường Phan Thanh, khu vực từ nhà số 407 đến 461 
đường Lê Duẩn, từ nhà số 88 đến 130 đường Hoàng 
Hoa Thám 6, từ nhà số 2 đến 140 đường Lý Thái Tổ 

Cập nhật 
(22/6/2021) 

Quận Sơn 
Trà 

Cảng cá Thọ Quang, đường Phạm Bằng, phường Thọ 
Quang 

Cập nhật 
(29/6/2021) 

6 Bắc Cạn 
Huyện Ba 
Bể 

Thôn .éo Pụt, xã Thượng Giáo 
Cập nhật  

(14/6/2021) 

7 Nghệ An 

TP. Vinh 
Cập nhật 

(19/6/2021) 
Huyện Diễn 
Châu 

Năm xã: Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, 
Diễn Kim 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

Huyện Đô 
Lương 

Trụ sở công an huyện Đô Lương, QL7, thị trấn Đô 
Lương 

Cập nhật 
(23/6/2021) 

8 Hà Tĩnh 

Huyện Nghi 
Xuân 

Ba thôn (Sông Hồng, Cầu Đá và Nam Sơn), xã Cương 
Gián 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

Huyện 
Thạch Hà 

Thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2, xã Thạch Long 
Cập nhật  

(29/6/2021) 

Huyện Lộc 
Hà 

Xã Thạch Kim 
Cập nhật  

(12/6/2021) 
Thị trấn Lộc Hà (Trừ 04 tổ dân phố: .hánh Yên, Yên 
Bình, Phú Đông, Xuân .hánh) 

Cập nhật  
(12/6/2021) 

Huyện Kỳ 
Anh 

Quán cơm 79, thôn Tân Phong, xã .ỳ Phong 
Cập nhật 

(26/6/2021) 

TP. Hà Tĩnh Khu phố 4, phường Nguyễn Du 
Cập nhật 

(26/6/2021) 

9 
Bình 
Dương 

TP. Dĩ An 
Hẻm 195/7/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình 
Thắng 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

TP. Thuận An 
Cập nhật 

(21/6/2021) 
TP. Thủ 
Dầu Một 

04 phường: Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa và Hiệp 
Thành 

Cập nhật 
(21/6/2021) 
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Thị xã Tân Uyên 
Cập nhật  

(15/6/2021) 

10 Long An 

Huyện Đức 
Hòa 

Công ty TNHH TM DV XN. Lâm Minh Trt, lô Q7A, 
Q8 đường số 7, .hu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa 
Hạ 

Cập nhật  
(19/6/2021) 

Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ 
Cập nhật  
28/6/2021 

Huyện Bến 
Lức 

Ấp Chánh, xã Long Hiệp 
Cập nhật  

(22/6/2021) 
Huyện Cần 
Giuộc 

Khu vực D8, Ấp Phước Lý, xã Phước Lý 
Cập nhật 

(24/6/2021) 

11 Đồng Nai 

TP. Biên 
Hòa 

Chợ An Bình, khu phố 10, phường An Bình 
Cập nhật  

(20/6/2021) 

Chợ Long Bình Tân, Phường Long Bình Tân 
Cập nhật  

(20/6/2021) 

Khu phố 8, phường Tam Hiệp 
Cập nhật 

(28/6/2021) 

TP. Long 
.hánh 

Tổ 8, khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh 
Cập nhật  

(20/6/2021) 

Hẻm 207 Thtch Quảng Đức, phường Xuân An 
Cập nhật 

(21/6/2021) 
Huyện Vĩnh 
Cӱu 

Tổ 1, ấp 1, xã Thạch Phú 
Cập nhật  

(20/6/2021) 

Huyện 
Nhơn Trạch 

Giao đường Lý Thái Tổ và Hùng Vương theo hướng 
đường Hùng Vương đến cây xăng Bà Tường, xã Đại 
Phước 

Cập nhật 
(23/6/2021) 

Huyện 
Trảng Bom 

Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn, quốc lộ 1A, xã 
Hố Nai 3 

Cập nhật 
(27/6/2021) 

12 Hòa Bình 
Huyện Tân 
Lạc 

.hu Mường Định, thị trấn Mãn Đức 
Cập nhật 

(20/6/2021) 

13 Tiền Giang 

Thị xã Cai Lậy 
Cập nhật 

(14/6/2021) 

Huyện Cái Bè 
Cập nhật 

(14/6/2021) 

TP.Mỹ Tho 
Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Tiền Giang, đường Nam 
Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4 

Cập nhật 
(27/6/2021) 

14 Lào Cai TP. Lào Cai Tổ 2, phường Duyên Hải 
Cập nhật  

(18/6/2021) 

15 
Quảng 
Nam 

Huyện Duy 
Xuyên 

Khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước 
Cập nhật  

(20/6/2021) 

16 An Giang 
Huyện An 
Phú 

Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hữu 
Cập nhật  

(21/6/2021) 

17 Gia Lai 
Huyện Chư 
Sê 

Thôn Yon Tok, xã Ia Glai Cập nhật  
(22/6/2021) 

18 Hưng Yên 
Huyện Yên 
Mỹ 

Phòng .hám Đa khoa Việt Pháp 2, thôn Thanh Xá, xã 
Nghĩa Hiệp 

Cập nhật 
(22/6/2021) 

Thị trấn Yên Mỹ 
Cập nhật 

(23/6/2021) 
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Xã Trung Hưng 
Cập nhật 

(23/6/2021) 

Thôn Yến Đô, xã Tân Việt 
Cập nhật 

(23/6/2021) 

Thôn Thụy Lân, xã Thanh Long 
Cập nhật  

(23/6/2021) 

Thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường 
Cập nhật  

(23/6/2021) 

Công ty may Châu Á, thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập 
Cập nhật  

(29/6/2021) 
Thị xã Mỹ 
Hào 

Công ty TNHH giày Ngọc Tề, Lô L5, .hu công nghiệp 
dệt may Phố Nối B, Phường Dị Sӱ 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Huyện 
.hoái Châu 

Thôn Tӱ Lý, xã Đông Ninh 
Cập nhật  

(29/6/2021) 

Huyện Tiên 
Lữ 

Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ, Thị Trấn Vương 
Cập nhật  

(29/6/2021) 

Thôn Điềm Tây, xã Minh Phượng 
Cập nhật  

(29/6/2021) 

Xã An Viên 
Cập nhật  

(29/6/2021) 

19 Tây Ninh 

Thị xã 
Trảng Bàng 

Ngã tư văn phòng khu phố Lộc Phát đến ngã ba nhà ông 
Thành râu, phường Gia Lộc 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Huyện Gò 
Dầu 

Cụm dân cư tổ 27, ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang 
Cập nhật 

(24/6/2021) 

20 .hánh Hòa 

TP.Nha 
Trang 

Một đoạn phố Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long 
Cập nhật 

(25/6/2021) 
TP.Cam 
Ranh 

Một đoạn đường Đặng Tất, phường Cam Phúc Nam 
Cập nhật 

(25/6/2021) 

21 Phú Yên 

Huyện Sơn 
Hòa 

Hai KP: Đông Hòa, Bắc Lý của thị trấn Củng Sơn 
Cập nhật 

(26/6/2021) 

Thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà 
Cập nhật 

(29/6/2021) 

TP.Tuy Hòa 

Quán cơm Yến Nam, QL1A, thôn Ngọc Phong, xã Hòa 
Kiến 

Cập nhật 
(25/6/2021 

Một đoạn đường Trần Phú, phường 2 
Cập nhật 

(25/6/2021 

Xã Bình .iến 
Cập nhật 

(26/6/2021) 
Phòng khám đa khoa Đức Ttn, số 9 Đường Mậu Thân, 
Phường 5 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Khu phố 5, phường Phú Thạnh 
Cập nhật 

(27/6/2021) 

Thôn Phú Ân, xã An Phú 
Cập nhật 

(27/6/2021) 

Chợ Tuy Hòa, phường 4 
Cập nhật 

(29/6/2021) 

TX.Đông 
Hòa 

Ga đường sắt Hảo Sơn và Trụ sở Đảng ủy-UBND xã 
thuộc xã Hòa Xuân Nam 

Cập nhật 
(25/6/2021 
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Ga đường sắt Phú Hiệp, phường Hiệp Hóa Trung 
Cập nhật 

(25/6/2021 

22 Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo 
Cập nhật 

(25/6/2021) 

23 
Quảng 
Ninh 

TP.Cẩm Phả 
Tổ 8, khu 3, phường Mông Dương 

Cập nhật 
(25/6/2021) 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Tổ 15a, phường 
Cẩm Thịnh 

Cập nhật 
(27/6/2021) 

24 
.iên 
Giang 

TP.Rạch 
Giá 

Khu phố 2, phường Vĩnh Thông 
Cập nhật 

(25/6/2021) 

Hẻm 673 đường Lộ Liên Hương, phường Vĩnh Quang 
Cập nhật 

(25/6/2021) 

25 Đồng Tháp Tp.Sa Đéc 
Khoa nội, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, số 53 đường 
Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa .hánh 

Cập nhật 
(27/6/2021)  

26 
Quảng 
Ngãi TX.Đức Phổ Phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

27 Trà Vinh 
Huyện Tiểu 
Cần 

Ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa 
Cập nhật  

(29/6/2021) 

28 Bình Định 
TX.Hoài 
Nhơn 

Khu phố Tân Thành 1, Tân Thành 2, phường Tam Quan 
Bắc 

Cập nhật 
(30/6/2021) 

Khu phố Cӱu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam Cập nhật 
(30/6/2021) 

29 
Bà Rịa-
Vũng Tàu 

Huyện Long 
Điền 

Tổ 12, tổ 13 thuộc ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh Cập nhật 
(30/6/2021) 

30 
Bình 
Thuận 

TP.Phan 
Thiết 

Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.  
Thời gian: từ ngày 14/6/2021 đến ngày 23/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Văn phòng HĐND tỉnh. 
Thời gian: từ ngày 15/6/2021 đến ngày 23/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Trường Chtnh trị tỉnh, dự lớp khai giảng chuyên viên 
K40. 
Thời gian: sáng ngày 23/6/2021. 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Nhà thuốc Trường Giang, số 34 Nguyễn Hội, phường 
Phú Trinh.  
Thời gian: 11h30 đến 13h00 ngày 23/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Quán OVEN-FOOD, số 37 Lê Duẩn, phường Phú 
Trinh.  
Thời gian: từ 17h30 đến 19h ngày 14/6/2021, từ 18h30-
20h00 ngày 18/6/2021 và từ 17h30-18h00 ngày 
23/6/2021. 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Quán cafe Vườn Xanh, đường Lê Duẩn, phường Phú 
Trinh.  
Thời gian: từ 7h30-10h ngày 19/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Những ai đi cùng xe Anh Phát, chuyến Phan Thiết - Tuy 
Phong. 
Thời gian: - Chiều từ 17h-19h ngày 15/6/2021;  
                  - Chiều từ 17h-19h ngày 17/6/2021. 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Những ai đi xe Sáu Vậu:  
- Chuyến Phan Thiết - Tuy Phong, lúc 12h ngày 
19/6/2021. 

Cập nhật 
(26/6/2021) 
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- Chuyến Tuy Phong - Phan Thiết, lúc 4h00 ngày 
21/6/2021 

Những ai đi tuyến xe Vũng Tàu - Thái Bình về Tuy 
Phong.  
Thời gian: lúc 18h30 ngày 22/6/2021 (đón tại Vòng 
xoay Bắc Phan Thiết). 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

.hu C, Chung cư Văn Thánh, khu phố 6, Phú Tài. 
Thời gian: từ ngày 14/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Khu trọ số 39 Võ Liêm Sơn, Phú Thuỷ. 
Thời gian: từ 18h30 ngày 16/6/2021 - 07h00 ngày 
17/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Tiệm may Mỹ Tiến, đường Trần Phú. 
Thời gian: từ 17h30-18h30 ngày 18/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, số 341 Thủ Khoa 
Huân, Phú Thủy. 
Thời gian: từ 13h30-14h00 ngày 21/6/2021. 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Báo Bình Thuận, đường Võ Văn .iệt, Phú Thuỷ 
Thời gian: từ 14h30-15h00 ngày 21/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Quán hủ tiếu trước cổng Sở Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch, số 86 Trần Hưng Đạo, Phú Trinh. 
Thời gian: từ 19h30-20h00 ngày 21/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Khu trọ hẻm 126/9A Tôn Đức Thắng, Phú Thủy. 
Thời gian: từ 20h00 ngày  21/6/2021 - 07h00 ngày 
22/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Studio Minh Châu, đường Lê Hồng Phong, Phú Trinh, 
Phan Thiết 
Thời gian: từ 11h45 - 12h30 ngày 22/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Phòng .ế toán, Trường Cao đẳng cộng đồng Bình 
Thuận, số 38 Nguyễn Hội, Phú Trinh 
Thời gian: từ 15h00-15h30 ngày 22/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Quán Bún đậu Hiền Thảo, số 155 Tuyên Quang, Phú 
Thuỷ 
Thời gian: từ 19h30-20h30 ngày 22/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

 
Căn tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 07h00-10h00 ngày 
18/6/2021. 

Cập nhật 
(28/6/2021) 

Quán phở, bún, bánh canh trước cổng Bệnh viện đa 
khoa tỉnh nằm bên tay trái: 
- Thời gian từ 07h00-09h00 ngày 19/6/2021; 
- Thời gian từ 07h00-09h00 ngày 20/6/2021. 

Cập nhật 
(28/6/2021) 

Quán bánh ướt vỉa hè bên kia đường đối diện Bệnh viện 
đa khoa tỉnh từ 07h00-09h00 ngày 19/6/2021. 

Cập nhật 
(28/6/2021) 

Xe bánh mỳ trước Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 10h30-
12h00 ngày 19/6/2021. 

Cập nhật 
(28/6/2021) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh (khu vực lấy giấy ra viện và 
thanh toán viện pht) từ 14h00-15h30 ngày 21/6/2021. 

Cập nhật 
(28/6/2021) 

Chợ Suối cát xã Tiến Lợi (dãy trái cây đối diện Trạm Y 
tế Tiến Lợi), thời gian 06h00-11h00 từ ngày 13/6/2021 
đến ngày 22/6/2021. 

Cập nhật 
(28/6/2021) 
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Huyện Tuy 
Phong 

Những ai đi xe Minh Quân từ Tuy Phong đến Đồng 
Nai, thời gian: từ 21h30 ngày 12/6/2021 đến 4h sáng 
ngày 13/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Những ai đi xe Thanh Phong chuyến Liên Hương - 
Phan Thiết.  
Thời gian: - Chuyến 4h sáng ngày 14/6/2021;  
                  - Chuyến 4h sáng ngày 16/6/2021;  
                  - Chuyến 4h sáng ngày 18/6/2021;  
                  - Chuyến 4h sáng ngày 21/6/2021;  
                  - Chuyến 4h sáng ngày 23/6/2021. 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Quán bò btt tết Trịnh Sương, thị trấn Liên Hương, thời 
gian từ 19h-20h, ngày 17/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Quán mì quảng Út Lùn (cách chùa Thiên Tường 30m), 
đường 17 Tháng 4, thị trấn Liên Hương, thời gian từ 
19h30-20h30, ngày 20/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Bách Hóa Xanh, số 80 Võ Thị Sáu, thị trấn Liên Hương 
Thời gian: từ 16h00-16h30 ngày 20/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Văn phòng một cӱa huyện Tuy Phong. 
Thời gian: từ 15h40-16h00 ngày 16/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Ngân hàng Agribank Tuy Phong. 
Thời gian: từ 8h30-9h20 ngày 18/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quầy thuốc Tú Thảo 2, thị trấn Liên Hương.  
Thời gian: khoảng 21h00, ngày 22/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán phở Anh Sáng, thị trấn Liên Hương:  
Thời gian: - Từ 8h00-9h00 ngày 16/6/2021; 
                 - Từ 7h00-8h00 ngày 20/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán khoai Tây chiên trước Nhà hát 17/4, thị trấn Liên 
Hương. 
Thời gian: - Từ 19h00-19h30 ngày 16/6/2021. 
                  - Khoảng 20h30 ngày 20/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán .em đối diện trường Lê Văn Tám, thị trấn Liên 
Hương. 
Thời gian: từ 19h30 - 20h00 ngày 16/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán cà phê Đức Uy cạnh Hồ bơi Liên Hương.  
Thời gian: từ 9h30-11h30 ngày 18/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán Ngon Ngon, thị trấn Liên Hương,  
Thời gian: từ 8h00-8h30 ngày 20/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Cà phê ở quán Hello, thị trấn Liên Hương. 
Thời gian từ 8h30-10h ngày 20/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Tiệm trái cây đối diện Điện Máy Xanh, thị trấn Liên 
Hương 
Thời gian: từ 19h-20h30 ngày 22/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Tiệm Phá Lấu ở KP5, thị trấn Liên Hương (trong hẽm 
chợ cách bảng khu phố Văn hóa). 
Thời gian: khoảng 19h00-19h15 ngày 23/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán gà nướng lu đối diện .araoke Linh Vũ. 
Thời gian: khoảng 19h15-19h30 ngày 23/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 
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Sạp trái cây của người phụ nữ tên I, chợ xóm 3, thôn 
Lạc Trị, xã Phú Lạc.  
Thời gian: từ 11h30 đến 12h ngày 20/6/2021. 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Đến khám bệnh tại Nhà số 50, thôn Lạc Trị, xã Phú 
Lạc. 
Thời gian: từ ngày 19/6/2021 đến ngày 23/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Tạp hóa Hùng Loan, xóm 3, thôn Lạc Trị, Phú Lạc: 
Sáng từ 11h-12h và chiều từ 16-21 giờ, từ ngày 16-
22/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Tiệm photocoppy Ông chủ tên M, xóm 3, thôn Lạc Trị, 
Phú Lạc. 
Thời gian: từ 8h00 - 8h20 ngày 18/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Ủy ban nhân dân xã Phú Lạc. 
Thời gian từ 8h00-9h30 ngày 22/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán cơm chị Hiến (đối diện UBND xã Phú Lạc): 
Thời gian: - Từ 7h00-8h00 Ngày 17/6/2021; 
                 - Từ 7h00-8h00 Ngày 19/6/2021; 
                 - Từ 7h00-8h00 Ngày 22/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán cơm Tấm đối diện hiệu sӱa xe Chinh, thôn Lạc 
Trị, xã Phú Lạc: 
Thời gian: - Từ 7h00-8h00 ngày 18/6/2021; 
                 - Từ 7h00-8h00 ngày 21/6/2021. 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Huyện Hàm 
Thuận Bắc 

Đám tang nhà ông Huynh thôn Thắng Lợi, xã Hàm 
Thắng từ 11h00 ngày 22/6/2021 đến 9h30 ngày 
24/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Vựa vịt Bà Hạnh - Ông Tuân tại thị trấn Ma Lâm từ 
5h30- 8h00 ngày 21/6/2021. 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Chợ Ma Lâm: 
- Khu vực bán vịt ở sau chợ từ 7h00-11h00 ngày 
21/6/2021; 
- Khu vực bán rau, cá từ 5h30-08h00 ngày 22/6/2021; 
- Quầy bán đồ sơ sinh (không nhớ quầy bán nào) từ 
9h00-10h00 ngày 25/6/2021. 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Huyện Hàm 
Thuận Nam 

Nhà trọ ông Nguyễn Toàn Thắng số nhà 282, thôn Đại 
Thành, xã Mương Mán từ ngày 21/6/2021 đến ngày 
28/6/2021 

Cập nhật 
(28/6/2021) 

II. THỰC HIỆN CÁCH LY TẠI NHÀ 

1 TP. HCM 
Toàn thành phố (Trừ các điểm cách ly tập trung thuộc các quận/huyện 
được đề cập tại mục I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG) 

Cập nhật 
thường xuyên 

2 Hà Nội 
Long Biên 

Khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng  
(Trừ Chung cư Sunrise Building 3A) 

Cập nhật 
(16/6/2021) 

Đông Anh Xã Việt Hùng (Trừ Thôn Gia Lương) Cập nhật 
(27/6/2021) 

3 Đà Nẵng 
Quận Thanh 
.hê 

2 phường Thạc Gián và Tân Chtnh (Trừ Khu tam giác ở 
đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ) 

Cập nhật  
(19/6/2021) 
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Phường Thạc Gián (Trừ (Kiệt 110, kiệt 90 và kiệt 40) 
đường Phan Thanh, khu vực từ nhà số 407 đến 461 
đường Lê Duẩn, từ nhà số 88 đến 130 đường Hoàng 
Hoa Thám 6, từ nhà số 2 đến 140 đường Lý Thái Tổ) 

Cập nhật  
(22/6/2021) 

Quận Sơn 
Trà 

Phường Thọ Quang (Trừ Cảng cá Thọ Quang, đường 
Phạm Bằng) 

Cập nhật 
(29/6/2021) 

4 Bắc Cạn 
Huyện Ba 
Bể 

Xã Thượng Giáo (Trừ thôn .éo Pụt) 
Cập nhật  

(14/6/2021) 

5 Nghệ An 

Huyện Diễn Châu (Trừ các điểm cách ly tập trung được đề cập tại mục 
I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG) 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

Huyện Đô 
Lương 

Thị trấn Đô Lương (Trừ trụ sở công an huyện Đô 
Lương, QL7) 

Cập nhật 
(23/6/2021) 

6 Hà Tĩnh 

TP. Hà Tĩnh (trừ Khu phố 4, phường Nguyễn Du) 
Cập nhật 

(26/6/2021) 

Huyện 
Thạch Hà 

Xã Tân Lâm Hương  Cập nhật  
(18/6/2021) 

Xã Thạch Long (Trừ thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2) Cập nhật  
(29/6/2021) 

Huyện Lộc 
Hà 

Huyện Lộc Hà (Trừ xã Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà) Cập nhật 
(12/6/2021) 

Huyện Nghi 
Xuân 

Xã Cương Gián (Trừ ba thôn: Sông Hồng, Cầu Đá và 
Nam Sơn) 

Cập nhật  
(16/6/2021) 

Huyện Kỳ 
Anh 

Thôn Tân Phong, xã .ỳ Phong (Trừ Quán cơm 79)  Cập nhật 
(26/6/2021) 

7 
Bình 
Dương 

TP. Dĩ An 
Phường Bình Thắng (Trừ hẻm 195/7/8 khu phố Quyết 
Thắng) 

Cập nhật  
(17/6/2021) 

TP. Thủ Dầu Một (Trừ 04 phường: Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa và 
Hiệp Thành) 

Cập nhật  
(21/6/2021) 

8 Long An 

Huyện Đức 
Hòa 

.hu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ (Trừ Công 
ty TNHH TM DV XN. Lâm Minh Trt, lô Q7A, Q8 
đường số 7) 

Cập nhật  
(19/6/2021) 

Xã Đức Lập Hạ (Trừ ấp Chánh) Cập nhật 
(28/6/2021) 

Huyện Bến 
Lức 

Xã Long Hiệp (Trừ ấp Chánh) Cập nhật 
(22/6/2021) 

Huyện Cần 
Giuộc 

Ấp Phước Lý (Trừ khu vực D8), xã Phước Lý 
Cập nhật 

(24/6/2021) 

9 Đồng Nai 

TP. Biên 
Hòa 

Khu phố 10, phường An Bình (Trừ Chợ An Bình) Cập nhật 
(20/6/2021) 

Phường Long Bình Tân (Trừ chợ Long Bình Tân, Siêu 
thị Big C số 833, xa lộ Hà Nội) 

Cập nhật 
(20/6/2021) 

Phường Tam Hiệp (Trừ Khu phố 8) 
Cập nhật 

(28/6/2021) 

TP. Long 
.hánh 

Phường Bảo Vinh (Trừ tổ 8, khu phố Bảo Vinh B) 
Cập nhật  

(20/6/2021) 

Phường Xuân An (Trừ Hẻm 207 Thtch Quảng Đức) 
Cập nhật 

(21/6/2021) 
Huyện Vĩnh 
Cӱu 

Xã Thạch Phú (Trừ tổ 1, ấp 1) 
Cập nhật  

(20/6/2021) 
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Huyện 
Nhơn Trạch 

Xã Đại Phước (Trừ Giao đường Lý Thái Tổ và Hùng 
Vương theo hướng đường Hùng Vương đến cây xăng 
Bà Tường) 

Cập nhật 
(23/6/2021) 

Huyện 
Trảng Bom 

Xã Hố Nai (Trừ Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn, 
quốc lộ 1A) 

Cập nhật 
(27/6/2021) 

10 Hòa Bình 
Huyện Tân 
Lạc 

Thị trấn Mãn Đức (Trừ .hu Mường Định) 
Cập nhật  

(20/6/2021) 

11 Tiền Giang 
Toàn tỉnh (Trừ các điểm cách ly tập trung được đề cập tại mục I. 

THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG) 
Cập nhật 

(12/6/2021) 

12 Lào Cai TP. Lào Cai Phường Duyên Hải (Trừ Tổ 2) 
Cập nhật  

(18/6/2021) 

13 
Quảng 
Nam 

Huyện Duy 
Xuyên 

Thị trấn Nam Phước (Trừ khối phố Xuyên Đông) Cập nhật  
(20/6/2021) 

14 An Giang 
Huyện An 
Phú 

Xã Phú Hữu (Trừ Ấp Phú Hiệp) 
Cập nhật 

(21/6/2021) 

15 Gia Lai 
Huyện Chư 
Sê 

xã Ia Glai ( Trừ Thôn Yon Tok) Cập nhật  
(22/6/2021) 

16 Hưng Yên 

Huyện Yên 
Mỹ 

Xã Nghĩa Hiệp (Trừ Phòng .hám Đa khoa Việt Pháp 2, 
thôn Thanh Xá) 

Cập nhật  
(22/6/2021) 

Xã Tân Việt (Trừ Thôn Yến Đô) 
Cập nhật  

(23/6/2021) 

Xã Thanh Long (Trừ thôn Thụy Lân) Cập nhật  
(23/6/2021) 

Xã Việt Cường (Trừ thôn Mỹ Xá) Cập nhật  
(23/6/2021) 

Thôn  Liêu Hạ, xã Tân Lập (Trừ Công ty may Châu Á) Cập nhật  
(29/6/2021) 

Thị xã Mỹ 
Hào 

Lô L5, .hu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Phường 
Dị Sӱ (Trừ Công ty TNHH giày Ngọc Tề) 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Huyện 
.hoái Châu 

Xã Đông Ninh (Trừ thôn Tӱ Lý) Cập nhật  
(29/6/2021) 

Huyện Tiên 
Lữ 

Huyện Tiên Lữ (Trừ Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ, 
Thị Trấn Vương; Thôn Điềm Tây, xã Minh Phượng; Xã 
An Viên) 

Cập nhật  
(29/6/2021) 

 

17 Tây Ninh 

Thị xã 
Trảng Bàng 

Phường Gia Lộc (Trừ Ngã tư văn phòng khu phố Lộc 
Phát đến ngã ba nhà ông Thành râu) 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Huyện Gò 
Dầu 

Xã Cẩm Giang (Trừ Cụm dân cư tổ 27, ấp Cẩm Bình) Cập nhật 
(24/6/2021) 

18 .hánh Hòa 

TP.Nha 
Trang 

Phường Phước Long (Trừ một đoạn phố đường Nguyễn 
Tất Thành) 

Cập nhật 
(25/6/2021) 

TP.Cam 
Ranh 

Phường Cam Phúc Nam (Trừ một đoạn đường Đặng 
Tất) 

Cập nhật 
(25/6/2021) 

19 Phú Yên 
Toàn tỉnh (Trừ các điểm cách ly tập trung được đề cập tại mục I. 

THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG) 
Cập nhật 

(27/6/2021) 

20 
Quảng 
Ninh 

TP.Cẩm Phả 
.hu 3, phường Mông Dương (Trừ tổ 8) 

Cập nhật 
(25/6/2021) 

Tổ 15a, phường Cẩm Thịnh (Trừ Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Cẩm Phả) 

Cập nhật 
(27/6/2021) 
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21 
.iên 
Giang 

TP.Rạch 
Giá 

Phường Vĩnh Thông (Trừ khu phố 2) 
Cập nhật 

(25/6/2021) 
Phường Vĩnh Quang (Trừ hẻm 673 đường Lộ Liên 
Hương)  

Cập nhật 
(25/6/2021) 

22 Đồng Tháp Tp.Sa Đéc 
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, số 53 đường Nguyễn Sinh 
Sắc (Trừ khoa nội) 

Cập nhật 
(27/6/2021)  

23 
Quảng 
Ngãi TX.Đức Phổ TX.Đức Phổ (Trừ phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu) 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

24 Trà Vinh 
Huyện Tiểu 
Cần 

Xã Hùng Hòa (Trừ ấp Hòa Thành) Cập nhật  
(29/6/2021) 

25 Bình Định 
TX.Hoài 
Nhơn 

Phường Tam Quan Bắc (Trừ 02 khu phố: khu phố Tân 
Thành 1, Tân Thành 2) 

Cập nhật 
(30/6/2021) 

Phường Tam Quan Nam (Trừ khu phố Cӱu Lợi Đông) Cập nhật 
(30/6/2021) 

26 
Bà Rịa-
Vũng Tàu 

Huyện Long 
Điền 

Ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh (Trừ tổ 12 và tổ 13) Cập nhật 
(30/6/2021) 

27 
Bình 
Thuận 

TP. Phan 
Thiết 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (Trừ Khoa sản, 
BVĐ. tỉnh và trường hợp đến tiêm chủng vắc xin ngừa 
COVID - 19)  
Thời gian: từ ngày 14/6/2021 đến  23/6/2021. 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Nhà thuốc Trường Giang, 34 Nguyễn Hội, phường Phú 
Trinh.  
Thời gian: từ 13h ngày 23/6/2021 đến 24h ngày 
23/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Quán OVEN-FOOD, số 37 Lê Duẩn, phường Phú 
Trinh.  
Thời gian:  
- Từ 19h ngày 14/6/2021 đến 18h30 ngày 18/6/2021 
- Từ 20h00 ngày 18/6/2021 đến 17h30 ngày 23/6/2021. 
- Từ 18h00 ngày 23/6/2021 đến 0h00 ngày 24/6/2021. 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Quán cafe Vườn Xanh, đường Lê Duẩn, phường Phú 
Trinh. 
Thời gian: từ 10h ngày 19/6/2021 đến 23/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Đội xe ôm áo màu xanh trước cổng Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh. 
Thời gian: lúc 17 giờ ngày 17/6/2021 đến ngày 
23/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Những người đến .hu C, Chung cư Văn Thánh, khu 
phố 6, phường Phú Tài 
Thời gian từ ngày 14/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật 
(24/6/2021) 

Khu trọ số 39 Võ Liêm Sơn, Phú Thuỷ, thời gian từ 
07h00 ngày 17/6/2021 đến ngày 24/6/2021. 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Tiệm may Mỹ Tiến, đường Trần Phú, thời gian từ 
18h30 ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, số 341 Thủ Khoa 
Huân, thời gian từ 14h00 ngày 21/6/2021 đến ngày 
24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 
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Báo Bình Thuận, đường Võ Văn .iệt, Phathời gian từ 
15h00 ngày 21/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Quán hủ tiếu trước cổng Sở Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch, số 86 Trần Hưng Đạo, Phú Trinh, thời gian từ 
20h00 ngày 21/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Khu trọ hẻm 126/9A Tôn Đức Thắng, Phú Thủy, thời 
gian từ 07h00 ngày 22/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Studio Minh Châu, số 90 Lê Hồng Phong, Phú Trinh, 
Phan Thiết, thời gian từ 12h30 ngày 22/6/2021 đến ngày 
24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Phòng .ế toán, Trường Cao đẳng cộng đồng Bình 
Thuận, số 38 Nguyễn Hội, Phú Trinh, thời gian từ 
15h30 ngày 22/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Quán Bún đậu Hiền Thảo, số 155 Tuyên Quang, Phú 
Thuỷ, thời gian từ 20h30 ngày 22/6/2021 đến ngày 
24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Căn tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ 10h00 ngày 
18/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Quán phở, bún, bánh canh trước cổng Bệnh viện đa 
khoa tỉnh nằm bên tay trái: 
- Thời gian từ 9h00 ngày 19/6/2021 đến 7h00 ngày 
20/6/2021, 
- Thời gian từ 9h00 ngày 20/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Quán bánh ướt vỉa hè bên kia đường đối diện Bệnh viện 
đa khoa tỉnh từ 9h00 ngày 19/6/2021 đến ngày 
24/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Xe bánh mỳ trước Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 12h00 
ngày 19/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh (khu vực lấy giấy ra viện và 
thanh toán viện pht) từ 15h30 ngày 21/6/2021 đến ngày  
24/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Chợ Suối cát xã Tiến Lợi (dãy trái cây đối diện Trạm Y 
tế Tiến Lợi) thời gian từ 11h00 từ ngày 22/6/2021 đến 
ngày 27/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Huyện Tuy 
Phong 

Bách Hóa Xanh, số 80 Võ Thị Sáu, thị trấn Liên 
Hương, thời gian từ 16h30 ngày 20/6/2021 đến ngày 
24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (Trừ trường hợp đến 
tiêm chủng vắc xin ngừa COVID – 19) 
Thời gian: từ ngày 19/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật 
(25/6/2021) 

Quán bò btt tết Trịnh Sương, thị trấn Liên Hương, thời 
gian từ 20h, ngày 17/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Quán mì quảng Út Lùn (cách chùa Thiên Tường 30m), 
đường 17 Tháng 4, thị trấn Liên Hương, thời gian từ 
20h30, ngày 20/6/2021 đến ngày 24/6/2021 

Cập nhật 
(26/6/2021) 

Văn phòng một cӱa huyện Tuy Phong. 
Thời gian: từ 16h00 ngày 16/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 
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Ngân hàng Agribank Tuy Phong. 
Thời gian: từ 9h20 ngày 18/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quầy thuốc Tú Thảo 2, thị trấn Liên Hương, thời gian: 
khoảng 21h15, ngày 22/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán phở Anh Sáng, thị trấn Liên Hương:  
Thời gian: từ 9h00 ngày 16/6/2021 đến 7h00 ngày 
20/6/2021 và từ 8h00 ngày 20/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán khoai Tây chiên trước Nhà hát 17/4, thị trấn Liên 
Hương. 
Thời gian:- Từ 19h30 ngày 16/6/2021 đến khoảng 
20h30 ngày 20/6/2021 và sau khoảng 20h30 ngày 
20/6/2021 đến ngày 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán .em đối diện trường Lê Văn Tám, thị trấn Liên 
Hương. 
Thời gian: từ 20h00 ngày 16/6/2021 đến ngày 
26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán cà phê Đức Uy cạnh Hồ bơi Liên Hương.  
Thời gian: từ 11h30 ngày 18/6/2021 đến ngày 
26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán Ngon Ngon, thị trấn Liên Hương,  
Thời gian: từ 8h30 ngày 20/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Cà phê ở quán Hello, thị trấn Liên Hương. 
Thời gian từ 10h ngày 20/6/2021 đến ngày 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Tiệm trái cây đối diện Điện Máy Xanh, thị trấn Liên 
Hương, thời gian: từ 20h30 ngày 22/6/2021 đến ngày 
26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Tiệm Phá Lấu ở KP5, thị trấn Liên Hương (trong hẽm 
chợ cách bảng khu phố Văn hóa), thời gian: khoảng 
19h15 ngày 23/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Quán gà nướng lu đối diện .araoke Linh Vũ, thời gian: 
khoảng 19h30 ngày 23/6/2021 đến 26/6/2021 

Cập nhật  
(27/6/2021) 

Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc (Trừ các điểm cách ly tập 
trung được đề cập tại mục I. THỰC HIỆN CÁCH LY 
TẬP TRUNG) 

Cập nhật  
29/6/2021 

Huyện Hàm 
Thuận Bắc 

Đám tang nhà ông Huynh thôn Thắng Lợi, xã Hàm 
Thắng từ 9h30 ngày 24/6/2021 đến ngày 27/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Vựa vịt Bà Hạnh - Ông Tuân tại thị trấn Ma Lâm từ 
8h00 ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 

Chợ Ma Lâm: 
- Khu vực bán vịt ở sau chợ từ 11h00 ngày 21/6/2021 
đến ngày 27/6/2021; 
- Khu vực bán rau, cá từ 8h00 ngày 22/6/2021 đến ngày 
27/6/2021; 
- Quầy bán đồ sơ sinh (không nhớ quầy bán nào) từ 
10h00 ngày 25/6/2021 đến ngày 27/6/2021 

Cập nhật  
(28/6/2021) 
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Chợ Phú Long từ 8h30 - 9h00 ngày 25/6/2021. Cập nhật 
(28/6/2021) 

Xóm 1, thôn Phú Hòa, xã Hàm Trt Cập nhật 
(28/6/2021) 

III. TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE, HẠN CHẾ TIẾP XÚC VÀ THỰC HIỆN “5K” 

        - Các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, 
tự theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện “5.”. Tổng cộng có 14 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, 
Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam. 
       - Tỉnh Bình Thuận: toàn thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong và huyện Hàm Thuận Bắc. 
IV. THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ 

Bình Thuận 

Các trường hợp tại Thông báo khẩn của Sở Y tế như sau: 
+ Thông báo khẩn số 2317/TB-SYT ngày 24/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2318/TB-SYT ngày 24/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2325/TB-SYT ngày 24/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2331/TB-SYT ngày 25/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2332/TB-SYT ngày 25/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2344/TB-SYT ngày 26/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2345/TB-SYT ngày 26/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2354/TB-SYT ngày 26/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2356/TB-SYT ngày 26/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2359/TB-SYT ngày 27/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2361/TB-SYT ngày 27/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2362/TB-SYT ngày 28/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2363/TB-SYT ngày 28/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2366/TB-SYT ngày 28/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2371/TB-SYT ngày 28/6/2021 
+ Thông báo khẩn số 2377/TB-SYT ngày 28/6/2021 

        Tất cả các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID – 19 đều phải thực hiện 
khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định bao 
gồm 35 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hồ Cht Minh, Tiền Giang, Bình Dương, Hà Nội, Lạng 
Sơn, Bắc Kạn, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An, Lào Cai, Hòa Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng 
Nam, Trà Vinh, Gia Lai, Đắk Lắk, Hưng Yên, Thái Bình, Tây Ninh, .iên Giang, .hánh Hòa, Phú Yên, 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa 
-Vũng Tàu. 

  


